
 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh Bảng Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 

tháng 06 năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang đối với mặt hang Trụ, cọc và ống 

cống bê tông ly tâm của Công ty Địa ốc An Giang. 

 

Căn cứ Thông báo số 1896/TB-SXD  ngày 18/06/2020 của Sở Xây dựng 

An Giang về giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

Do sai sót trong quá trình tổng hợp dữ liệu của Phòng chuyên môn đối 

với các mặt hàng do Công ty Địa ốc An Giang sản xuất và phân phối. Nay, Sở 

Xây dựng xin điều chỉnh lại Giá bán các mặt hàng của Công ty Địa ốc An 

Giang, áp dụng từ ngày 03/06/2020, cụ thể như sau: 

STT  TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU  ĐVT 

 Giá bán chưa bao gồm thuế VAT  

 Giá bán 

nơi sản 

xuất  

 Giá bán tại các huyện, 

TX, TP trong phạm vi 

bán kính 3 km  

 TP.Long 

Xuyên  

 Các 

huyện, TX  

V 
 TRỤ, CỌC VÀ ỐNG CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM CÁC 

LOẠI:        

 * Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang sản xuất (giao hàng tại Nhà máy cấu kiện bê tông An Giang, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú). Theo bảng giá ngày 03/6/2020,  áp dụng từ ngày 02/05/2020. 

A 
 Cống bê tông ly tâm sản xuất theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05 và TCVN 

9113 : 2012     

1 Cống Φ 400mm, D = 50mm, M = 28Mpa         

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
                

265.000  
  

  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải 

tiêu chuẩn 
đ/m 

                

276.000  
  

  

  
-Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp tải 

cao 
đ/m 

                

286.000  
  

  

2 Cống Φ 600mm, D = 63mm, M = 28Mpa         

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
                 

410.000  
  

  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải 

tiêu chuẩn 
đ/m 

                

449.000  
  

  

  
- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp 

tải cao 
đ/m 

                

480.000  
  

  

3 Cống Φ 800mm, D = 80mm, M = 28Mpa   
      

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
                

653.000  
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STT  TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU  ĐVT 

 Giá bán chưa bao gồm thuế VAT  

 Giá bán 

nơi sản 

xuất  

Giá bán tại các huyện, 

TX, TP trong phạm vi 

bán kính 3 km 

 TP.Long 

Xuyên  

 Các 

huyện, TX  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải  

tiêu chuẩn 
đ/m 722.000   

  

  
- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp 

tải cao 
đ/m 

                  

811.000  
  

  

4 Cống Φ 1000mm, D = 100mm, M = 28Mpa   
      

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
              

1.057.000  
  

  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải 

tiêu chuẩn 
đ/m 

              

1.163.000  
  

  

  
- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp 

tải cao 
đ/m 

              

1.278.000  
  

  

5 Cống Φ 1200mm, D = 120mm, M = 28Mpa         

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
             

1.988.000  
  

  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải 

tiêu chuẩn 
đ/m 

            

2.069.000  
  

  

  
- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp 

tải cao 
đ/m 

              

2.195.000  
  

  

6 Cống Φ 1500mm, D = 120mm,  M = 28Mpa         

  - Hoạt tải 3 x 10-3 Mpa (cống dọc đường), cấp tải thấp đ/m 
             

2.445.000  
  

  

  
- Hoạt tải 65% HL93 (cống qua đường > H10), cấp tải 

tiêu chuẩn 
đ/m 

            

2.062.000  
  

  

  
- Hoạt tải 100% HL93 (cống qua đường > H30), cấp 

tải cao 
đ/m 

            

2.822.000  
  

  

B Gối cống các loại M200 :         

1 Gối cống fi 400 đ/cái 
                 

140.000  
  

  

2 Gối cống fi 600 đ/cái 
                

203.000  
  

  

3 Gối cống fi 800 đ/cái 
                

250.000  
  

  

4 Gối cống fi 1000 đ/cái 
                 

310.000  
  

  

5 Gối cống fi 1200 đ/cái 
                 

581.000  
  

  

6 Gối cống fi 1500 đ/cái 
                 

672.700  
  

  

C Giăng cao su các loại:         

1 Giăng cao su cống fi 400 đ/sợi 
                   

37.800  
  

  

2 Giăng cao su cống fi 600 đ/sợi 
                   

47.500  
  

  

3 Giăng cao su cống fi 800 đ/sợi 
                   

58.400  
  

  

4 Giăng cao su cống fi 1000 đ/sợi 
                  

68.200  
  

  

5 Giăng cao su cống fi 1200 đ/sợi 
                    

79.100  
  

  

6 Giăng cao su cống fi 1500 đ/sợi 
                  

94.400  
  

  

D 

Cọc bê tông dự ứng lực sản xuất theo tiêu chuẩn 

22TCN272-05 và TCXD 205:1998, Cường độ thép 

17.250kg/cm2 

      



STT  TÊN VÀ QUY CÁCH VẬT LIỆU  ĐVT 

 Giá bán chưa bao gồm thuế VAT 

 Giá bán 

nơi sản 

xuất  

Giá bán tại các huyện, 

TX, TP trong phạm vi 

bán kính 3 km 

 TP.Long 

Xuyên  

 Các 

huyện, TX  

1 Cọc bê tông DƯL 100 x 100-35Mpa ≥ M400 đ/m 
                   

47.600  
 

 

2 Cọc bê tông DƯL 120 x 120-35Mpa ≥ M400 đ/m 
                  

64.900  
  

  

3 Cọc bê tông DƯL 150 x 150-35Mpa ≥ M400 đ/m 
                   

88.500  
  

  

4 Cọc bê tông DƯL 200 x 200-8m-35Mpa ≥ M400 đ/m 
                  

181.900  
  

  

5 Cọc bê tông DƯL 200 x 200-6m-35Mpa ≥ M400 đ/m 
                 

186.400  
  

  

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Xây dựng tỉnh An Giang để được xem xét hướng dẫn theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận : 
- Bộ Xây dựng; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở liên quan; 

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Ban GĐ sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu : VT, KT&QLXD.(Bình) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Vũ 
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